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4. Địa chỉ trụ sở chính: 
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24/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC QUỐC TẾ

3801221221

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL BINH PHUOC 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: IBPI. JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941173939
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

3. Trồng cây cao su 0125

4. Chuẩn bị mặt bằng 4312

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

7. Chăn nuôi gia cầm 0146

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

9. Trồng cây cà phê 0126

10. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

11. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

12. Khai thác gỗ 0220

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Xây dựng nhà để ở 4101

19. Xây dựng nhà không để ở 4102

20. Xây dựng công trình đường bộ 4212

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

23. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
46694 Bán buôn cao su

4669

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
QUỐC TUỆ

71/21/9/10 Phú 
Thọ Hòa, Phường 
Phú Thọ Hoà, 
Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

420.000 4.200.000.000 46,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 420.000 4.200.000.000 46,667

025622740

2 TRẦN ĐÌNH 
NGUYỄN TẤT 
QUANG

Tổ 2, kp Thanh 
Bình, Phường Tân 
Bình, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 44,444

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 44,444

285031522
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3 TRƯƠNG 
ANH ĐÀO

Số 329 Quốc lộ 
14, Khu phố Tân 
Đồng 1, Phường 
Tân Thiện, Thành 
phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 8,889

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 8,889

285031688

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285031522
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, kp Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐÌNH NGUYỄN TẤT QUANG Nam

10/09/1982 Kinh Việt Nam

08/05/2013 Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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